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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài Luận án 

Khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

về bản chất, là quá trình khai thác giá trị của dịch vụ hệ sinh thái (DVHST) 

- một dạng nguồn vốn tự nhiên thiết yếu đối với sự thịnh vượng của nhân 

loại. Các DVHST trên Trái đất được chia thành bốn nhóm chính bao gồm: 

(i) Dịch vụ cung cấp, (ii) dịch vụ điều tiết, (iii) dịch vụ hỗ trợ, (iv) dịch vụ 

văn hóa. Đây là nền tảng bảo đảm sinh kế, an ninh lương thực, sức khỏe và 

phúc lợi cho con người.  

Tại Việt Nam, việc khai thác, sử dụng DVHST đã đóng góp to lớn 

cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, 

thuỷ sản, du lịch, năng lượng và dược liệu. Giá trị sản phẩm ngành nông 

lâm nghiệp và thủy sản đã tăng từ 421.253,4 tỷ đồng năm 2010 lên 

1.222.527,3 tỷ đồng năm 2023, chiếm 11,96% tổng sản phẩm trong nước. 

Tuy nhiên, phần lớn các giá trị DVHST gián tiếp và phi sử dụng (như 

dịch vụ điều tiết, hỗ trợ, văn hóa) vẫn chưa được hạch toán đầy đủ trong 

hệ thống kinh tế quốc gia và địa phương.  

Khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh, trước 01/7/2025, thuộc 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (cũ). Đây là vùng đất mở, được bồi tụ 

hàng năm nhờ trầm tích Sông Đáy, có lịch sử hình thành từ công cuộc 

khẩn hoang dưới thời Doanh Điền sứ Nguyễn Công Trứ, từ năm Kỷ Sửu 

(1829). Đường bờ biển khu vực này dài khoảng 18 km, kéo dài từ cửa 

Sông Đáy (Ninh Bình) đến cửa Sông Càn (Thanh Hóa). Đây là vùng đất 

bồi tụ trẻ, có chiều rộng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, khoảng 6 - 7 km 

khi triều kiệt. Đây là khu vực có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế 

biển, đặc biệt là nuôi trồng và khai thác thủy sản với sản lượng khai thác 

tự nhiên khoảng 4.964 tấn và nuôi trồng đạt 28.283 tấn năm 2023.  

Các hệ sinh thái (HST) đất ngập nước (ĐNN) ven biển khu vực 
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Kim Đông - Bình Minh đang chịu tác động tổng hợp của nhiều áp lực: (i) 

Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, lấn biển và phát triển du lịch đang 

"xâm thực" diện tích các HST tự nhiên; (ii) suy giảm RNM và vùng gian 

triều - các hệ thống tự nhiên bảo vệ bờ biển; (iii) tác động của BĐKH, 

nước biển dâng và thiên tai làm thay đổi diễn thế sinh thái và giá trị các 

DVHST; (iv) hệ thống công cụ quản lý, quy hoạch chưa phản ánh đầy đủ 

giá trị các DVHST; (v) chưa lượng giá đầy đủ và thiếu cơ chế tích hợp 

DVHST vào các quyết định phát triển. Thực tế này cho thấy, các quyết 

định phát triển hiện nay vẫn thiên về lợi ích kinh tế trước mắt, chưa tính 

đến đầy đủ giá trị dài hạn của DVHST như điều hòa khí hậu, tích lũy C, 

bảo vệ bờ biển và duy trì đa dạng sinh học. 

Mặc dù, đã có một số nghiên cứu về ĐNN, song các nghiên cứu 

lượng giá DVHST theo hướng đa mục tiêu, tích hợp không gian và hỗ trợ 

ra quyết định cho các khu vực bồi tụ nhanh, nhạy cảm với BĐKH như 

Kim Đông - Bình Minh còn hạn chế.  

Trong bối cảnh đó, đề tài Luận án: "Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh 

thái đất ngập nước ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh 

Bình và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý" đã được lựa chọn nghiên cứu. 

Trên cơ sở lượng giá những DVHST ĐNN tiêu biểu khu vực Kim Đông - 

Bình Minh cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quản lý, 

khai thác và sử dụng hợp lý nguồn vốn tự nhiên của địa phương.  

2. Mục tiêu của Luận án 

a) Mục tiêu chung: Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá 

DVHST ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình 

phục vụ sử dụng hợp lý.  

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Lượng giá được giá trị kinh tế của một số DVHST ĐNN ven biển 

khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. 

- Làm rõ được hiện trạng quản lý, khai thác và sử dụng các DVHST 
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ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. 

- Đề xuất được giải pháp sử dụng hợp lý các DVHST ĐNN ven biển 

khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu chính của Luận án là các DVHST ĐNN ven 

biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Vùng ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - 

Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, từ đê BM1 ra đến Cồn Nổi (vùng nước có độ 

sâu đến 6 m khi triều kiệt), với tổng diện tích tự nhiên khoảng 9.035,1 ha. 

Khu vực nghiên cứu nằm trong địa giới hành chính của các xã Bình Minh 

và Kim Đông, tỉnh Ninh Bình.  

- Phạm vi thời gian: Chuỗi số liệu thống kê được thu thập để thực 

hiện các nội dung nghiên cứu của Luận án trong giai đoạn từ 2000 - 

2023. Các số liệu sơ cấp điều tra bổ sung từ các đợt thực địa trong thời 

gian 2022-2024. Trên cơ sở đó, các nội dung của Luận án được tiến hành 

phân tích theo các đơn vị hành chính cũ để phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của địa bàn nghiên cứu. 

Đối với xã Bình Minh, Luận án sử dụng số liệu khu vực giáp biển 

thuộc xã Kim Hải (cũ) bao gồm diện tích, dân số, năng suất, sản lượng 

nuôi trồng thủy sản, số nông hộ được điều tra, phỏng vấn...). Đối với xã 

Kim Đông, số liệu được sử dụng bao gồm của xã Kim Trung và xã Kim 

Đông (cũ), như số liệu về diện tích, dân số, năng suất, sản lượng nuôi 

trồng thủy sản, số nông hộ được điều tra...  

- Phạm vi khoa học: Luận án tập trung vào nhận diện và lượng giá 

giá trị các DVHST chính của đất ngập nước khu vực Kim Đông - Bình 

Minh, bao gồm thủy sản nuôi trồng, thủy sản khai thác, mật ong, chức 
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năng phòng hộ, tích lũy C và làm sạch chất thải nuôi trồng thủy sản; phân 

tích hiện trạng quản lý, khai thác và sử dụng; nhận diện các áp lực, thách 

thức và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý các DVHST ĐNN ven biển khu 

vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. 

4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về DVHST ĐNN ven biển, lựa chọn 

cách tiếp cận và xây dựng quy trình nghiên cứu. 

- Nhận diện và lượng giá một số DVHST ĐNN ven biển khu vực 

Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.  

- Phân tích, đánh giá hiện trạng công tác quản lý, khai thác và sử 

dụng các DVHST ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh 

Ninh Bình.  

- Phân tích, xác định các áp lực và thách thức lên các DVHST 

ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.  

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý các DVHST 

ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.  

5. Luận điểm bảo vệ 

- Các DVHST ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh 

Ninh Bình đóng góp vai trò nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương, thông qua việc duy trì và nâng cao sinh kế của người dân, điển 

hình là hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, nuôi ong lấy mật. 

- Các DVHST ĐNN khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh, tỉnh 

Ninh Bình đang chịu các tác động tiêu cực từ hoạt động nhân sinh (nuôi 

trồng và khai thác thủy sản thiếu kiểm soát), ảnh hưởng của BĐKH và nước 

biển dâng, đòi hỏi triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp nhằm quản lý, khai 

thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các DVHST ĐNN quan trọng này. 

6. Đóng góp mới của Luận án 

- Luận án đã nhận diện và lượng giá được các DVHST ĐNN có vai 
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trò quan trọng đối với sinh kế và phát triển kinh tế địa phương bằng bộ 

công cụ và phương pháp tiếp cận liên ngành.  

- Luận án đã đề xuất được ba nhóm giải pháp phục vụ quản lý, sử 

dụng và phát triển bền vững các HST ĐNN khu vực ven biển Kim Đông - 

Bình Minh.  

7. Ý nghĩa của Luận án 

- Ý nghĩa khoa học: Luận án đã góp phần bổ sung và làm phong 

phú thêm tri thức, phương pháp luận nghiên cứu, đánh giá DVHST ĐNN 

ven biển Việt Nam trong điều kiện nhiệt đới gió mùa.  

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học 

cho địa phương tham khảo trong quản lý, khai thác và sử dụng các 

DVHST ĐNN ven biển Kim Đông - Bình Minh phục vụ phát triển bền 

vững sinh kế và kinh tế - xã hội. luận án là tài liệu tham khảo cho nghiên 

cứu và giảng dạy các chuyên ngành có liên quan.   

8. Cơ sở dữ liệu thực hiện Luận án 

Cơ sở dữ liệu đã được sử dụng bao gồm: 

- Dữ  liệu điều kiện tự nhiên, số liệu thống kê kinh tế - xã hội khu 

vực ven biển Kim Đông - Bình Minh được thu thập tại các sở, ban, ngành 

tỉnh Ninh Bình, bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), UBND 

huyện Kim Sơn, UBND các xã Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông (nay là 

xã Bình Minh và xã Kim Đông). Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài 

nước về DVHST, ĐNN, chức năng của DVHST đã được công bố. 

- Bộ cơ sở dữ liệu sơ cấp được thực hiện bằng các phương pháp 

điều tra phiếu, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, đánh giá nhanh nông thôn 

có sự tham gia thông qua các chuyến điều tra, khảo sát thực địa trên địa 

bàn nghiên cứu trong giai đoạn thực hiện Luận án từ năm 2022-2024. 

Các dữ liệu tập trung vào tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình các hoạt 
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động sinh kế và thực trạng khai thác các DVHST ĐNN ven biển, cũng 

như các nhân tố tác động đến các DVHST ĐNN khu vực nghiên cứu.  

Ngoài ra, Luận án kế thừa một số nội dung cơ sở lý luận và nhận 

diện ban đầu các DVHST ĐNN khu vực ven biển Kim Đông - Bình 

Minh từ 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Viện Địa lý nhân 

văn (nay là Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững) quản lý và 

nghiên cứu sinh làm chủ nhiệm.  

9. Cấu trúc của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ 

lục, các nội dung chính của luận án được cấu trúc trong 3 chương chính: 

Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2. Địa bàn, cách tiếp cận 

và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.  

 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 

1.1. Khái niệm và phân loại dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

DVHST ĐNN là toàn bộ lợi ích mà con người thu được từ các 

HST ĐNN, bao gồm vùng đầm lầy, đất than bùn và các vùng ngập nước 

thường xuyên hoặc ngập nước theo mùa, kể cả các vùng ven biển và ven 

đảo có độ sâu không quá 6 m khi thuỷ triều thấp nhất.  

Luận án lựa chọn áp dụng hệ thống phân loại DVHST theo ba nhóm, 

bao gồm: (i) Dịch vụ cung cấp, (ii) dịch vụ điều tiết và hỗ trợ, (iii) dịch vụ 

văn hóa. Trong đó, các thành phần của nhóm dịch vụ cung cấp và văn hóa 

được kế thừa khung phân loại của RRC-EA (2020). Đối với nhóm dịch vụ 

điều tiết và hỗ trợ, các dịch vụ thành phần được xác định trên cơ sở tích 

hợp giữa hai nhóm dịch vụ điều tiết và hỗ trợ theo RRC-EA (2020), nhằm 

đảm bảo tính hệ thống và tránh trùng lặp nội dung. 

1.2. Vai trò và chức năng của dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

1.2.1. Chức năng sinh thái của dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 
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Các chức năng sinh thái chủ yếu của các DVHST ĐNN bao gồm: 

Điều tiết thủy văn; duy trì đa dạng sinh học; phòng hộ chắn sóng, chắn 

gió, ổn định bờ biển, chống xói lở; lắng đọng phù sa, góp phần ổn định 

và mở rộng bãi bồi, giữ lại các chất ô nhiễm.  

1.2.2. Chức năng kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

Các HST ĐNN giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội thông qua việc cung cấp trực tiếp nhiều loại hàng hóa và dịch 

vụ có giá trị thương mại cao. Chức năng kinh tế của DVHST ĐNN bao 

gồm cung cấp thủy sản khai thác, nuôi trồng, gỗ, củi và vật liệu xây dựng, 

du lịch sinh thái.  

1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến DVHST ĐNN  

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến DVHST ĐNN bao gồm thay 

đổi trong sử dụng đất, xâm lấn của các loài ngoại lai, các tác động đầu 

vào, khai thác tài nguyên quá mức, tác động của các yếu tố tự nhiên.  

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến DVHST ĐNN  

Ở quy mô toàn cầu, có năm động lực gián tiếp gây ra những thay 

đổi trong HST và các dịch vụ của chúng, bao gồm: gia tăng dân số, phát 

triển kinh tế, các yếu tố chính trị - xã hội, yếu tố khoa học và công nghệ, 

văn hoá và tôn giáo.  

1.4. Tình hình nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Trên thế giới, nghiên cứu về DVHST ĐNN đã phát triển mạnh từ 

những năm 1960 và được thúc đẩy đáng kể sau công trình của Robert 

Costanza (1998) về lượng giá DVHST toàn cầu. Các hướng tiếp cận chủ 

yếu bao gồm đánh giá định tính, tiếp cận lý - sinh, khoa học xã hội và 

lượng giá kinh tế. Nhiều nghiên cứu tập trung lượng giá các chức năng 

quan trọng của ĐNN như xử lý chất ô nhiễm, hấp thụ và lưu trữ carbon, 

giảm sóng, bảo vệ bờ biển và duy trì đa dạng sinh học thông qua các 
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phương pháp như chi phí thay thế, chi phí thiệt hại tránh được, chuyển 

giao giá trị và định giá ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, các công cụ viễn thám, 

GIS và mô hình hóa không gian ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhằm 

xây dựng bản đồ giá trị DVHST, phân tích đánh đổi giữa các dịch vụ và 

hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên. Các nghiên cứu gần đây cũng 

chú trọng đánh giá tiềm năng cung cấp DVHST của ĐNN, đặc biệt tại 

các vùng ven biển, nơi có năng suất sinh học cao và đóng vai trò quan 

trọng trong thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Đồng thời, xu hướng 

quản lý bền vững ĐNN trên thế giới hiện nay nhấn mạnh các giải pháp 

dựa vào thiên nhiên, quản lý dựa vào cộng đồng và ứng dụng công nghệ 

giám sát hiện đại nhằm duy trì chức năng sinh thái và nâng cao hiệu quả 

sử dụng hợp lý tài nguyên ĐNN. 

1.4.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về DVHST ĐNN, đặc biệt là RNM, đã 

được quan tâm mạnh mẽ từ những năm 1990 cùng với quá trình hoàn 

thiện chính sách bảo vệ môi trường. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung 

vào lượng giá kinh tế DVHST theo khung tổng giá trị kinh tế, bao gồm 

giá trị sử dụng trực tiếp, gián tiếp và giá trị phi sử dụng. Nhiều phương 

pháp đã được áp dụng như giá thị trường, chi phí thay thế, chi phí du 

lịch, chuyển giao lợi ích và lượng giá ngẫu nhiên nhằm đánh giá các giá 

trị phòng hộ bờ biển, hấp thụ và lưu trữ C, du lịch sinh thái và bảo tồn đa 

dạng sinh học. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã xác định vai trò quan trọng của 

RNM trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua khả năng 

tích lũy C xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Các nghiên cứu gần đây 

cũng chú trọng đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy 

sản, quai đê lấn biển và chuyển đổi sử dụng đất đến biến động DVHST 

ven biển. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn tiếp cận riêng lẻ từng 
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nhóm dịch vụ, trong khi các nghiên cứu tích hợp theo không gian và thời 

gian còn hạn chế. 

Khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh là vùng kinh tế năng 

động, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế biển của địa phương, nhờ 

khai thác các DVHST. Tuy nhiên, việc khai thác các DVHST hiện nay 

vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và còn thiếu tính bền vững. Đồng 

thời, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tiếp cận từng khía cạnh riêng lẻ của 

HST ĐNN, chưa đánh giá toàn diện giá trị DVHST cũng như các yếu tố 

ảnh hưởng. Điều này đặt ra yêu cầu cần có các nghiên cứu tích hợp và hệ 

thống trong quản lý, khai thác và sử dụng bền vững HST ĐNN ven biển 

trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của 

Đảng và Nhà nước. 

 

CHƯƠNG 2. ĐỊA BÀN, CÁCH TIẾP CẬN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái quát địa bàn nghiên cứu 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh 

Khu vực nghiên cứu được xác định gồm các đơn vị hành chính 

nằm trong đê BM1 đến đê BM2 (trước đây là xã Kim Đông, Kim Trung, 

Kim Hải nay là xã Kim Đông và một phần xã Bình Minh, diện tích đất 

đơn vị 1080 và đơn vị 279) và diện tích đất từ đê BM2 đến đảo Cồn Nổi 

với tổng diện tích tự nhiên 9.035,1 ha. Điều kiện tự nhiên thể hiện rõ tính 

chất động lực của vùng bãi bồi ven biển với sự tương tác giữa thủy triều, 

trầm tích và thảm thực vật ngập mặn. 

2.1.2. Khái quát điều kiện kinh tế - xã hội khu vực ven biển Kim Đông - 

Bình Minh 

Về kinh tế – xã hội, sinh kế của người dân phụ thuộc chủ yếu vào 

nuôi trồng và khai thác thủy sản, dẫn đến áp lực lớn lên tài nguyên đất 

ngập nước. 
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Hình 2.1. Bản đồ khu vực ven biển Kim Đông – Bình Minh 

Biên tập: Nguyễn Thị Thu Hà, 2025 

2.1.3. Biểu hiện của biến đổi khí hậu tại khu vực nghiên cứu 

Khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh đang chịu tác động rõ rệt 

của biến đổi khí hậu với xu thế nhiệt độ trung bình năm tăng, số ngày 

nắng nóng gia tăng và các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến bất 

thường. Lượng mưa có xu hướng phân bố thất thường hơn, mưa cực 

đoan gia tăng làm tăng nguy cơ ngập úng và lũ lụt tại khu vực địa hình 

thấp trũng. Nước biển dâng kết hợp với triều cường đã làm gia tăng xâm 
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nhập mặn và nguy cơ ngập diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài 

nguyên đất và nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bão, áp thấp 

nhiệt đới, hạn hán và thiếu nước xảy ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại 

đáng kể cho cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế ven biển. Những biến đổi 

này tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, đặc biệt là hoạt động 

nuôi trồng và khai thác thủy sản do môi trường nước biến động, dịch 

bệnh gia tăng và rủi ro thiên tai ngày càng lớn. 

2.2. Cách tiếp cận 

Luận án sử dụng tổng hợp ba hướng tiếp cận chính gồm tiếp cận hệ 

thống, tiếp cận phát triển bền vững và tiếp cận dựa trên hệ sinh thái. Tiếp 

cận hệ thống cho phép xem xét các DVHST trong mối quan hệ tương tác 

giữa các thành phần tự nhiên và kinh tế – xã hội. Tiếp cận phát triển bền 

vững giúp cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi 

trường và công bằng xã hội. Trong khi đó, tiếp cận dựa trên HST nhấn 

mạnh vai trò của việc duy trì cấu trúc, chức năng và khả năng phục hồi 

của HST ĐNN trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sự kết hợp các cách tiếp 

cận này tạo nền tảng cho việc đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng hợp 

lý DVHST.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Về phương pháp nghiên cứu, Luận án áp dụng đa dạng các phương 

pháp liên ngành, bao gồm kế thừa và tổng hợp tài liệu, điều tra xã hội 

học. Đáng chú ý là việc sử dụng phương pháp thực nghiệm để đánh giá 

khả năng hấp phụ các chất dinh dưỡng (NH4
+, PO4

3-) của đất RNM; các 

phương pháp lượng giá DVHST; ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám để 

xây dựng bản đồ biến động HST thời kỳ 2000-2023, phương pháp nghiên 

cứu cấu trúc HST ĐNN, phương pháp thống kê và phân tích số liệu, ma 

trận SWOT được sử dụng nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, 

thách thức trong quản lý, khai thác, sử dụng các DVHST ĐNN.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhận diện dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển khu vực Kim 

Đông – Bình Minh 

3.1.1. Phân loại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển khu vực Kim 

Đông - Bình Minh 

Các HST ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh được xác 

định và phân loại bao gồm: (i) HST RNM, (ii) HST nuôi trồng thuỷ sản, 

(iii) HST vùng gian triều, (iv) HST Cồn Nổi. Luận án xác định phạm vi 

không gian nghiên cứu từ đê BM1 ra đến Cồn Nổi (đến vùng nước có độ 

sâu không quá 6 m khi thủy triều thấp nhất). Khu vực nghiên cứu có tổng 

diện tích tự nhiên khoảng 9.035,1 ha và tập trung vào không gian diễn ra 

các hoạt động sinh kế. 

3.1.2. Các hoạt động sinh kế liên quan đến dịch vụ hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển Kim Đông - Bình Minh  

Qua khảo sát thực địa và phỏng vấn sâu cán bộ địa phương cho 

thấy, các hoạt động sinh kế của người dân địa phương liên quan trực tiếp 

đến khai thác các DVHST ĐNN bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, khai thác 

thuỷ sản và nuôi ong lấy mật. Đối với sinh kế du lịch sinh thái chưa được 

đầu tư phát triển tại khu vực này. 

3.1.3. Nhận diện các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển khu 

vực Kim Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình 

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu kết hợp phỏng vấn sâu và thảo 

luận nhóm, Luận án đã nhận diện dịch vụ cung cấp của các HST ĐNN 

ven biển khu vực Bình Minh - Kim Đông gồm có thủy sản khai thác, 

thủy sản nuôi trồng, rau câu, gỗ, củi, nguồn gen, mật ong và nước ngọt.  
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Hình 3.1. Mức độ đóng góp từ dịch vụ cung cấp của các HST ĐNN  

khu vực nghiên cứu 

Qua khảo sát thực tế kết hợp với phân tích số liệu thống kê, Luận 

án lựa chọn các loại dịch vụ cung cấp có mức độ đóng góp tích cực và tích 

cực đáng kể như sau: Dịch vụ cung cấp khai thác thuỷ sản (với 180/210 hộ 

xác nhận; chiếm 85,7%); dịch vụ cung cấp nuôi trồng thuỷ sản (200/210 

hộ; chiếm 95,2%); dịch vụ cung cấp rau câu (164/210 hộ; chiếm 78,1%); 

dịch vụ cung cấp mật ong (38/210 hộ; 18,1%). Các dịch vụ cung cấp 

nguồn gen, cung cấp gỗ củi và cung cấp nước ngọt có tỷ lệ đánh giá tích 

cực và tích cực đáng kể thấp, tương ứng là 1,4%; 0%; 3,3% số hộ được 

phỏng vấn. Do vậy, ba dịch vụ cung cấp này không đưa vào để lượng giá 

giá trị.  
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Bảng 3.6. Mức độ đóng góp của dịch vụ điều tiết và hỗ trợ các HST ĐNN khu 

vực nghiên cứu 

 

 

STT Dịch vụ điều tiết và hỗ trợ 
Số 

phiếu 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị  

lớn nhất 

Giá trị  

trung bình 

1 Hấp thụ và lưu trữ C (cắt giảm 

phát thải khí CO2), điều hoà khí 

hậu 

210 3 5 4,6±0,55 

2 Lưu giữ, bổ cập nước dưới đất 
210 2 5 2,8±0,75 

3 Ngăn ngừa xói mòn đất, góp phần 

bồi tụ hình thành đất 
210 3 5 4,2±0,41 

4 Lọc nước, xử lý nước thải, cải 

thiện chất lượng nước 
210 2 5 4,1±0,62 

5 Chắn sóng, phòng hộ, bảo vệ đê 

biển 
210 3 5 4,7±0,62 

6 Môi trường sống và sinh sản cho 

các loài sinh vật 
210 3 5 3,4±0,5 

Trong số các loại dịch vụ điều tiết và hỗ trợ, các dịch vụ được đánh 

giá cao nhất là ngăn chặn xói mòn đất, góp phần bồi tụ hình thành đất 

(4,9 điểm, độ lệch chuẩn 0,27); chắn sóng và bảo vệ đê biển (4,9 điểm, độ 

lệch chuẩn 0,36); hấp thụ và lưu trữ C (cắt giảm phát thải CO2) và điều hoà 

khí hậu (4,7 điểm, độ lệch chuẩn 0,33); lọc nước, xử lý nước thải và cải 

thiện chất lượng nước (4,2 điểm, độ lệch chuẩn 0,58). Dịch vụ ngăn chặn 

xói mòn đất, góp phần bồi tụ hình thành đất do khó tách biệt giữa vai trò 

bồi tụ hình thành đất của RNM và những quá trình tích lũy tự nhiên khu 

vực cửa sông, nên Luận án không lượng giá dịch vụ này.  

Ngoài ra, Luận án cũng thực hiện một số phân tích trong phòng thí 
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nghiệm xác định khả năng hấp phụ NH4
+ và PO4

3- của đất RNM khu vực 

nghiên cứu, một số kết quả chính của nội dung này được thể hiện ở các 

bảng sau.  

Bảng 3.10. Lượng NH4
+-N bị đất hấp phụ theo các nồng độ bổ sung 

Mẫu 

đất 

Lượng NH4
+-N bị đất hấp phụ 

(mgN/kg đất) 

Hiệu suất hấp phụ NH4
+-N 

(%) 

10* 30* 60* 100* 10* 30* 60* 100* 

KS1 48,34 139,48 200,87 271,90 24,17 23,25 16,74 13,60 

KS2 44,73 117,12 195,10 286,32 22,37 19,52 16,26 14,32 

KS3 46,46 119,29 206,63 303,63 23,23 19,88 17,22 15,18 

KS4 53,96 135,15 262,15 374,29 26,98 22,53 21,85 18,71 

KS5 41,13 108,47 146,79 191,87 20,56 18,08 12,23 9,59 

* Lượng NH4
+-N được bổ sung vào đất (mg N/L) 

 

Bảng 3.1. Kết quả lượng PO4
3--P bị đất hấp phụ  

theo các nồng độ bổ sung 

Mẫu 

đất 

Lượng PO4
3--P bị đất hấp phụ (mgP/kg 

đất) 

Hiệu suất hấp phụ PO4
3--P 

của mẫu đất (%) 

10* 30* 60* 100* 10* 30* 60* 100* 

KS1 193,70 579,33 1013,17 1377,42 96,85 96,56 84,43 68,87 

KS2 194,10 577,94 1078,00 1357,14 97,05 96,32 89,83 67,86 

KS3 192,30 578,93 1109,12 1377,75 96,15 96,49 92,43 68,89 

KS4 192,30 579,93 1093,16 1382,07 96,15 96,66 91,10 69,10 

KS5 191,90 579,53 1077,20 1318,57 95,95 96,59 89,77 65,93 

* Lượng PO4
3--P được bổ sung vào đất (mg P/L) 

Các dịch vụ được đưa vào phân tích ở các nội dung tiếp theo gồm có 

chắn sóng và bảo vệ đê biển, hấp thụ và tích lũy C (cắt giảm phát thải CO2) 

và điều hòa khí hậu; lọc nước, xử lý nước thải và cải thiện chất lượng 

nước.  
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3.2. Biến động các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Kim Đông 

– Bình Minh thời kỳ 2000 – 2023  

a) Biến động HST RNM: 

Trong thời kỳ 2000-2023, diện tích RNM khu vực Kim Đông - 

Bình Minh đã giảm 208,82 ha; từ 983,34  ha (năm 2000) còn 774,52 ha 

(năm 2023). Sự suy giảm này chủ yếu là do chuyển đổi từ RNM sang 

nuôi trồng thủy sản (189,82 ha), chuyển sang đất nông nghiệp 6,21 ha, 

đất ở 7,82 ha (đất do người dân dựng lán, trại chăm sóc các khu vực nuôi 

thủy sản đặc biệt là nuôi ngao, hàu giống) và khoảng 43,94 ha chuyển 

thành đất vùng gian triều.  

b) Biến động HST nuôi trồng thủy sản: 

HST nuôi trồng thuỷ sản có biến động lớn nhất về diện tích tại khu 

vực ven biển Kim Đông - Bình Minh. Chỉ với 571,50 ha vào năm 2000, 

đến năm 2023 đã đạt con số 2.663,70 ha, tăng lên 2,092.2 ha. Nguyên nhân 

chủ yếu dẫn đến tăng mạnh diện tích nuôi trồng thủy sản này là do chủ 

trương chuyển đổi diện tích trồng trọt kém hiệu quả và đất chưa sử dụng 

tại các khu vực bãi bồi của khu vực nghiên cứu sang nuôi trồng thủy sản. 

Số liệu giải đoán từ bản đồ biến động cho thấy, có 1.847,40 ha diện tích đất 

nông nghiệp kém hiệu quả, 184,31 ha diện tích RNM và 184,31 ha diện 

tích đất vùng gian triều đã chuyển sang thành đất nuôi trồng thủy sản cho 

năm 2023.  

c) Biến động HST vùng gian triều: 

Theo kết quả giải đoán ảnh vệ tinh, biến động diện tích HST vùng 

gian triều khu vực Kim Đông - Bình Minh thời kỳ 2000-2023 giảm đi 

281,69 ha. Diện tích này giảm đi là do được sử dụng để phục vụ mục đích 

nuôi trồng thuỷ sản ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh.  

d) Biến động HST Cồn Nổi: 

HST Cồn Nổi ngày càng được mở rộng. Trong giai đoạn 2000 - 

2023, diện tích Cồn Nổi tăng thêm 463,2 ha, tiềm năng cho phát triển du 

lịch ở khu vực ven biển Kim Đông - Bình Minh.  
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Hình 3.8. Bản đồ biến động các HST ĐNN ven biển  

khu vực Kim Đông-Bình Minh thời kỳ 2000-2023 

Người thành lập: Nguyễn Thị Thu Hà, 2025 

3.3. Tiềm năng các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển khu 

vực Kim Đông – Bình Minh  

3.3.1. Tiềm năng dịch vụ cung cấp các hệ sinh thái đất ngập nước ven 

biển Kim Đông – Bình Minh 

- Nuôi trồng thuỷ sản: Tại khu vực nghiên cứu, tổng diện tích là 

9.035,1 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 124,9 ha, đất lâm nghiệp 

là 718,6 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản là 6.187,4 ha, đất chuyên dùng là 756 

ha và đất ở là 65,4 ha. Như vậy, ngoại trừ đất ở, đất chuyên dùng và đất 

lâm nghiệp, diện tích còn lại là 6.312,3 ha tiềm năng cho phát triển nuôi 

trồng thuỷ sản.  
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- Khai thác thuỷ sản: Tại khu vực ven biển Kim Đông – Bình 

Minh đã ghi nhận được 82 loài động vật đáy, thuộc 4 nhóm phân bố ở 

vùng biển ven bờ Ninh Bình. Nguồn giống cá có 30 loài. Hầu hết là các 

loài cá ven bờ và cửa sông. Có nhiều loài cá có kinh tế như cá đù, cá tráp, 

cá đối, cá vược... tạo nên nguồn lợi thuỷ sản chủ yếu cho vùng nước cửa 

sông ven biển.  

 Nuôi ong lấy mật: tổng diện tích có rừng và diện tích chưa thành 

rừng của khu vực nghiên cứu là 1.577,09 ha, tỷ lệ che phủ rừng toàn 

huyện là 3,08%. Như vậy, trong tương lai diện tích RNM còn được mở 

rộng cho khai thác dịch vụ nuôi ong lấy mật.  

3.3.2. Tiềm năng dịch vụ điều tiết và hỗ trợ các hệ sinh thái đất ngập 

nước ven biển Kim Đông – Bình Minh 

Tiềm năng dịch vụ điều tiết và hỗ trợ của RNM gồm có quy định 

chất lượng không khí, điều hoà khí hậu, điều hoà các sự kiện cực đoan, 

điều tiết dòng chảy, xử lý chất thải, ngăn chặn xói mòn, duy trì chất 

lượng của đất, thụ phấn, kiểm soát sinh học, duy trì vòng đời của các loài 

di cư, duy trì đa dạng gen.  

3.3.3. Tiềm năng dịch vụ văn hoá các hệ sinh thái đất ngập nước ven 

biển Kim Đông - Bình Minh 

Trong đánh giá tiềm năng du lịch của các HST ĐNN ven biển 

huyện Kim Sơn, kết quả khảo sát cho thấy, đối với tất cả các tiêu chí như 

độ hấp dẫn, sức chứa khách du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, độ bền vững, 

khoảng cách từ điểm du lịch đến thị trường du lịch, người dân đều đánh 

giá ở mức thuận lợi trung bình đến khá thuận lợi.  

3.4. Lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Kim 

Đông – Bình Minh  

3.4.1. Lượng giá dịch vụ cung cấp  

Giá trị cung cấp thủy sản nuôi trồng: 614,0 tỷ đồng/năm. 

Giá trị cung cấp thuỷ sản khai thác: 7,54 tỷ đồng/năm. 

Giá trị cung cấp mật ong: 2,04 tỷ đồng/năm. 

Tổng giá trị dịch vụ cung cấp: 623,58 tỷ đồng/năm. 
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3.4.2. Lượng giá dịch vụ điều tiết và hỗ trợ 

Giá trị cắt giảm CO₂ của RNM ở là 1,83 tỷ đồng/năm. 

Giá trị phòng hộ của RNM  là 21,25 tỷ đồng/năm. 

Giá trị xử lý nước thải nuôi tôm là 16,02 tỷ đồng/năm. 

Tổng giá trị dịch vụ điêu tiết và hỗ trợ ước tính khoảng 39,10 tỷ 

đồng/năm. 

3.4.3. Lượng giá giá trị rừng ngập mặn thông qua mức sẵn sàng chi 

trả của người dân 

Tổng giá trị của HST RNM thông qua mức độ sẵn lòng chi trả của 

người dân là 389,950 triệu đồng/năm, 0,39 tỷ đồng/năm. 

3.5. Hiện trạng quản lý các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Kim 

Đông – Bình Minh 

3.5.1. Hệ thống văn bản - chính sách liên quan đến quản lý các hệ sinh 

thái đất ngập nước ven biển Kim Đông - Bình Minh 

Hệ thống các văn bản chính sách về quản lý HST ĐNN ven biển ở 

Việt Nam được hình thành tương đối toàn diện, bao trùm từ khung pháp 

lý chung đến các quy định chuyên ngành, nhằm bảo vệ, sử dụng hợp lý 

và phục hồi các HST đặc thù. Các chính sách này phản ánh định hướng 

quản lý tổng hợp vùng bờ, gắn bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển 

kinh tế - xã hội và thích ứng với BĐKH.  

3.5.2. Tình hình quản lý các hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Kim 

Đông - Bình Minh 

Tại khu vực nghiên cứu với diện tích 9.035,1 ha thuộc nhiều đơn vị 

quản lý khác nhau trong đó từ đê BM1 – đê BM2 gồm 576 ha do UBND 

xã Kim Hải quản lý, 447 ha do UBND xã Kim Trung quản lý, 653 ha do 

UBND xã Kim Đông quản lý và 355,5 ha do quân đội quản lý (đơn vị 

1080 và đơn vị 279). Diện tích từ đê BM 2 tới đê BM 3 (1.791,79 ha) và 

diện tích từ đê BM 3 tới Cồn Nổi (5.211,78 ha) do UBND huyện Kim 

Sơn quản lý.  
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Bảng 3.39. Hiện trạng quản lý khu vực nghiên cứu năm 2023  

Đơn vị: ha 

Khu vực Đơn vị quản lý Diện tích Tổng 

Từ đê BM1 –  

đê BM2  

UBND xã Kim Hải 576 

2.031,5 

UBND xã Kim Trung 447 

UBND xã Kim Đông 653 

Quân đội quản lý (đơn vị 

1080 và đơn vị 279) 
355,5 

Từ đê BM2 –  

đê BM3  

UBND huyện Kim Sơn 
1.791,79 1.791,79 

Từ đê BM3 –  

Cồn Nổi 

UBND huyện Kim Sơn 
5.211,78 5.211,78 

Tổng cộng  9.035,1 9.035,1 

 

3.6. Các yếu tố ảnh hưởng lên các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước 

ven biển Kim Đông – Bình Minh  

3.6.1. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên các dịch vụ hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển Kim Đông - Bình Minh 

Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp lên các DVHST ĐNN ven biển 

huyện Kim Đông - Bình Minh gồm có những thay đổi trong sử dụng đất; 

những thay đổi trong kỹ thuật nuôi trồng thủy sản; khai thác và sử dụng 

tài nguyên thiếu bền vững; chất thải do hoạt động nuôi trồng thủy sản và 

chất thải sinh hoạt và ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.  

3.6.2. Các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp lên các dịch vụ hệ sinh thái đất 

ngập nước ven biển Kim Đông – Bình Minh 

Các nhân tố ảnh hưởng gián tiếp lên các DVHST ĐNN ven biển 

Kim Đông – Bình Minh gồm có chính sách phát triển của địa phương, 

bất cập trong quản lý, sự gia tăng dân số; và ảnh hưởng từ việc quai đê 

lấn biển.  
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3.7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC DỊCH 

VỤ HST ĐẤT NGẬP NƯỚC KIM ĐÔNG - BÌNH MINH 

3.7.1. Nhóm giải pháp cơ chế và chính sách 

Cần ưu tiên hoàn thiện quy hoạch không gian ven biển theo hướng 

tích hợp DVHST vào quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế biển, 

đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt RNM và vùng gian triều trước các hoạt 

động lấn biển, san lấp và mở rộng nuôi trồng thủy sản. 

Khu vực Kim Đông - Bình Minh hiện đã có nhiều quy hoạch liên 

quan, tuy nhiên cần sớm đo đạc, phân định và cắm mốc rõ ràng các khu 

vực chức năng, đặc biệt là những vùng liên quan đến RNM nhằm hạn chế 

chồng lấn trong quản lý.Trước tình trạng phân tán trách nhiệm giữa các 

cấp quản lý, cần xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên cấp dựa trên 

hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về sử dụng đất, hợp đồng thuê đất và 

biến động tài nguyên. 

Việc áp dụng cơ chế chi trả DVHST là giải pháp quan trọng nhằm 

huy động nguồn lực tài chính từ các đối tượng hưởng lợi như nuôi trồng 

thủy sản và du lịch sinh thái để phục vụ bảo vệ, phục hồi RNM và phát 

triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. 

Đồng thời, cần hoàn thiện chính sách giao và cho thuê đất ven biển 

theo hướng ổn định dài hạn, gắn với các điều kiện bảo vệ môi trường và 

duy trì diện tích rừng ngập mặn nhằm khuyến khích đầu tư bền vững và 

hạn chế các vi phạm trong sử dụng đất ven biển 

3.7.2. Giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng 

đồng 

Trong giai đoạn 2000–2023, khu vực nghiên cứu chứng kiến sự gia 

tăng mạnh của nuôi trồng thủy sản trong khi diện tích rừng ngập mặn và 

vùng gian triều suy giảm đáng kể, làm ảnh hưởng đến các chức năng sinh 

thái và DVHST ven biển. Hoạt động tuyên truyền cần giúp người dân, 

đặc biệt là các hộ nuôi thủy sản, nhận thức rõ tác động của việc xả thải, 

sử dụng hóa chất và khai thác thiếu bền vững đối với môi trường cũng 

như sinh kế lâu dài của chính họ.  
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Cần tăng cường các biện pháp bảo vệ RNM, hạn chế các hình thức 

khai thác tận diệt và khuyến khích cộng đồng tham gia đồng quản lý, 

giám sát và phục hồi HST ven biển. Bên cạnh đó, việc lồng ghép giáo 

dục môi trường vào các lớp tập huấn, hợp tác xã và phương tiện truyền 

thông địa phương sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy 

các mô hình sinh kế bền vững thân thiện với môi trường.  
3.7.3. Nhóm giải pháp khoa học và công nghệ 

Ứng dụng công nghệ bản đồ và viễn thám trong giám sát biến động 

hệ sinh thái đất ngập nước, đặc biệt trước xu hướng suy giảm RNM và 

gia tăng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2000-2023. Các giải pháp phục hồi 

RNM cần kết hợp tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn loài bản địa phù hợp và thiết 

kế đai chắn sóng nhằm nâng cao chức năng sinh thái, tích lũy C và xử lý 

ô nhiễm.  

Tăng cường mô hình hóa và ứng dụng công nghệ trong đánh giá 

khả năng tích lũy C, tạo cơ sở tham gia cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái 

và thị trường C tự nguyện. Bên cạnh đó, cần triển khai đồng bộ các công 

nghệ xử lý ô nhiễm từ nuôi trồng thủy sản, kết hợp vùng đệm RNM để 

giảm tải chất thải và bảo vệ HST ven biển.  

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

- Các DVHST đã được quan tâm nghiên cứu từ sớm trên thế giới, 

tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ được quan tâm trong những năm gần đây. 

Các DVHST thường được chia thành 04 nhóm chính: (i) dịch vụ cung cấp; 

(ii) dịch vụ điều tiết; (iii) dịch vụ văn hóa; (iv) dịch vụ hỗ trợ. Các DVHST 

là nguồn vốn tự nhiên có giá trị quan trọng, đóng góp trực tiếp vào phát triển 

sinh kế của cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội và sự thịnh vượng của nhân 

loại. Mỗi ngành kinh tế khai thác và sử dụng các nhóm DVHST khác nhau, 

tùy thuộc vào nhu cầu đầu vào và mục tiêu phát triển của ngành. 
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- Khung nghiên cứu phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý 

DVHST ĐNN đã được xây dựng, áp dụng cho khu vực ven biển Kim 

Đông - Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Trên cơ sở đó, Luận án đã nhận diện 

và lượng giá giá trị các DVHST ĐNN có vai trò quan trọng đối với sinh 

kế của cộng đồng địa phương tại khu vực ven biển Kim Đông - Bình 

Minh, đồng thời đề xuất quy trình lượng giá DVHST ĐNN phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của khu vực nghiên cứu. 

- Dịch vụ cung cấp của các HST ĐNN tại khu vực ven biển Kim 

Đông - Bình Minh bao gồm ba loại hình chính gồm: (i) nuôi trồng thủy 

sản, (ii) khai thác thủy sản khai thác và (iii) nuôi ong lấy mật. Dịch vụ 

điều tiết và hỗ trợ bao gồm ba loại hình chủ yếu: (i) hấp thụ và tích lũy C 

(cắt giảm khí CO₂), (ii) làm sạch N và P trong nước thải nuôi tôm công 

nghiệp và (iii) phòng hộ bảo vệ đê biển.  

- Kết quả lượng giá bước đầu cho thấy, tổng giá trị dịch vụ cung 

cấp của các HST ĐNN ven biển khu vực Kim Đông - Bình Minh đạt 

khoảng 623,58 tỷ đồng/năm; trong đó, giá trị từ nuôi trồng thủy sản 

khoảng 614,0 tỷ đồng/năm; giá trị từ khai thác thuỷ sản khoảng 7,54 tỷ 

đồng/năm; giá trị nuôi ong lấy mật khoảng 2,04 tỷ đồng/năm. Tổng giá 

trị dịch vụ điều tiết và hỗ trợ đạt khoảng 39,10 tỷ đồng/năm; trong đó, giá 

trị hấp thụ và lưu trữ CO₂ của RNM đạt khoảng 1,83 tỷ đồng/năm; giá trị 

phòng hộ bảo vệ đê biển của RNM khoảng 21,25 tỷ đồng/năm và giá trị 

xử lý nước thải nuôi tôm thông qua hấp thụ N và P đạt khoảng 16,02 tỷ 

đồng/năm. Ngoài ra, tổng giá trị tuỳ chọn của RNM ước đạt khoảng 0,39 

tỷ đồng/năm. 

- Trong giai đoạn 2000-2023, các HST ĐNN ven biển khu vực 

Kim Đông - Bình Minh có sự biến động đáng kể về diện tích, dưới tác 

động tổng hợp của các yếu tố tự nhiên và con người, đặc biệt là các chính 

sách quai đê lấn biển, phát triển nuôi trồng thuỷ sản, cũng như quản lý và 

phát triển RNM. 
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- Các yếu tố ảnh hưởng đến DVHST ĐNN tại khu vực nghiên cứu 

đa dạng và có tác động đan xen. Các yếu tố tác động trực tiếp bao gồm 

thay đổi sử dụng đất, thay đổi kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, khai thác và 

sử dụng tài nguyên thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường do chất thải từ 

hoạt động nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt, cùng các tác động của BĐKH 

và nước biển dâng. Các yếu tố tác động gián tiếp bao gồm áp lực từ gia 

tăng dân số, chính sách phát triển kinh tế địa phương và hoạt động quai 

đê lấn biển diễn ra liên tục từ cuối những năm 1950 đến nay. 

- Để bảo tồn và phát triển bền vững các DVHST ĐNM khu vực ven 

biển Kim Đông - Bình Minh, cần triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải 

pháp liên ngành. Các nhóm giải pháp được đề xuất bao gồm: hoàn thiện cơ 

chế và chính sách; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự 

tham gia của cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. 

Trong đó, cần ưu tiên các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả chắn 

sóng, tăng cường khả năng hấp thụ và lưu trữ C; xử lý N và P của RNM; 

áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường nhằm tăng nguồn lực tài chính 

cho bảo tồn và phát triển HST RNM. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

Các hướng nghiên cứu tiếp tục thực hiện sau khi hoàn thành Luận án: 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và phương pháp lượng giá 

DVHST ĐNN cho các khu vực ven biển Việt Nam.  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất cơ chế bồi hoàn đa dạng sinh 

học cho các HST ĐNN tại các khu vực ven biển Việt Nam.  

- Nghiên cứu ứng dụng các kịch bản đánh đổi, dự báo xu hướng 

thay đổi các DVHST ĐNN ven biển Việt Nam phục vụ công tác quản lý.  
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